	Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2024
 TỈNH ĐỒNG NAI (LẦN 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án theo các văn bản được phê duyệt (nếu có)
	Vị trí
	Diện tích đất thực hiện dự án (ha)
	Trong đó

	
	
	Huyện, thành phố 
	Xã
	
	Đất trồng lúa (ha)

	(1)
	(2)
	 
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền
	Long Khánh
	Xuân Thanh, Bàu Trâm, Bảo Vinh
	8,24 
	0,57 

	2
	Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẫn đến đường tỉnh ĐT.771
	Long Thành
	TT Long Thành
	14,00 
	0,50 

	3
	Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A)
	Long Thành
	An Phước, TT. Long Thành
	14,52 
	6,00 

	4
	Đường Làng dân tộc Chơro Xuân Phú
	Xuân Lộc
	 Xuân Phú 
	4,13 
	0,29 

	5
	Đường Phước Bình - xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	 Xuân Thọ 
	3,30 
	0,20 

	6
	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (Giai đoạn 1)
	Xuân Lộc
	 Xuân Thọ 
	5,50 
	0,47 

	7
	Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (từ cầu Sông Ray đến đường Lang Minh - Xuân Đông)
	Xuân Lộc
	 Lang Minh 
	2,40 
	0,08 

	8
	Đường Tân Hữu - Trảng Táo (đoạn từ đường ĐT.766 đến cầu Suối Khỉ)
	Xuân Lộc
	 Xuân Thành 
	2,60 
	0,08 

	9
	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2)
	Xuân Lộc
	 Xuân Thọ 
	3,80 
	0,39 

	10
	Nâng cấp, sửa chữa đường 118 (đường 118 - Sông Đồng Nai)
	 Định Quán 
	 Phú Vinh, Phú Tân 
	10,5
	0,07 

	11
	Đường Vành đai thị trấn Định Quán
	 Định Quán 
	 TT. Định Quán 
	7,5
	2,90 

	12
	Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ)
	 Định Quán 
	 TT. Định Quán 
	1,6
	0,45 

	13
	Trường MN Hoa Hồng thị trấn Định Quán
	 Định Quán 
	 TT. Định Quán 
	1
	0,32 

	14
	Trường MN Sen Hồng (điểm chính)
	 Định Quán 
	 Suối Nho 
	0,15
	0,15 

	15
	Trường TH Nguyễn Du
	 Định Quán 
	 TT. Định Quán 
	1,1
	1,01 

	16
	Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm chính)
	 Định Quán 
	 TT Định Quán 
	0,54
	0,47 

	17
	Xây dựng Trường Mầm non Tân Vạn 
	Biên Hòa
	Phường Tân Vạn
	0,65 
	0,16 

	18
	Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	17,64 
	0,93 

	19
	Xây dựng đường D10 tại phường Quang Vinh 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,62 
	0,14 

	20
	Xây dựng Trường Mầm non Tân Hạnh 
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	0,84 
	0,35 

	21
	Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Hạnh 
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	4,20 
	0,05 

	22
	Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Quang Vinh 0,4 ha, thành phố Biên Hòa 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,55 
	0,07 

	23
	Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	2,61 
	0,04 

	24
	Cảng Đồng Nai (mở rộng)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	15,59 
	0,70 

	25
	Đường La Hoa - Rừng Tre
	Cẩm Mỹ
	 Xuân Đông 
	5,32 
	0,88 

	26
	Đường vào KCN Ông Kèo
	Nhơn Trạch
	Phước An, Phước Khánh, Vĩnh Thanh
	34,15
	2,90 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	20,17 
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